KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢNG ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY TỔ CNPM (Năm học 2019-2020)
Quý Thầy/Cô vui lòng đăng ký cả 2 HK 3,4 cho cả năm học 2019-2020
· Hệ Cao Đẳng Khóa 18

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH_18C1-CMT1,2 (2 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	12
	CNTT104
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	13
	CNTT169
	Hệ thống số
	3(2,1,5)
	
	

	14
	CNTT172
	Sửa chữa máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	15
	CNTT176
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	3(2,1,5)
	
	

	16
	CNTT171
	Công nghệ mạng không dây
	2(1,1,3)
	
	

	17
	CNTT144
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	
	

	18
	CNTT178
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	19
	CNTT142
	Thiết kế Web
	4(3,1,7)
	T. Nguyễn Cao Phong
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	21
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	22
	CNTT173
	Sửa chữa máy tính nâng cao
	3(2,1,5)
	
	

	23
	CNTT175
	Xử lý sự cố phần mềm
	3(2,1,5)
	
	

	16
	CNTT174
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi
	4(3,1,7)
	
	

	24
	CNTT179
	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	
	

	25
	CNTT180
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	26
	CNTT152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	
	

	27
	CNTT177
	Thiết bị mạng
	2(1,1,3)
	
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· CAO ĐẲNG NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH_18C1-LTM1,2 (2 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	11
	CNTT104
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	12
	CNTT106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	
	

	13
	CNTT117
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)
	T. Nguyễn Cao Phong
	

	14
	CNTT118
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	T. Nguyễn Sanh Cường
T. Mai Chiếm Tuấn
	

	15
	CNTT119
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	T. Mai Chiếm Tuấn
	

	16
	CNTT124
	Công nghệ phần mềm
	3(2,1,5)
	
	

	17
	CNTT125
	Lập trình Web
	5(4,1,9)
	
	

	18
	CNTT126
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	19
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	20
	CNTT127
	XML
	2(1,1,3)
	T. Nguyễn Cao Phong
	

	21
	CNTT128
	Chuyên đề Java
	3(2,1,5)
	
	

	22
	CNTT130
	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	T. Mai Chiếm Tuấn
	

	23
	CNTT132
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	24
	CNTT131
	Lập trình hệ thống nhúng
	4(3,1,7)
	
	

	25
	CNTT129
	Lập trình trên thiết bị di động
	4(3,1,7)
	T. Mai Chiếm Tuấn
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· CAO ĐẲNG NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG_18C1-THU (1 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	25
	
	

	1 
	CNTT105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	
	

	2 
	CNTT107
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	3 
	CNTT109
	Lập trình quản lý
	4(3,1,7)
	
	

	4 
	CNTT110
	Internet và an toàn dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	5 
	CNTT111
	Thiết kế đồ họa với Corel
	2(1,1,3)
	
	

	6 
	CNTT118
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	7 
	CNTT120
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	ĐỖ THỊ HẢI YẾN
	

	8 
	CNTT122
	Phần cứng và mạng  máy tính
	4(2,2,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	9 
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	10 
	CNTT114
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	
	

	11 
	CNTT115
	Đồ án học phần 2
	1(0,1,0)
	
	

	12 
	CNTT116
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	13 
	CNTT119
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	T. Mai Chiếm Tuấn
	

	14 
	CNTT113
	Lập trình Macro trên Office
	4(3,1,7)
	
	

	15 
	CNTT121
	Lập trình PHP
	4(3,1,7)
	T. Nguyễn Cao Phong
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH _ 18C1-QTM (1 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	12
	CNTT104
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	13
	CNTT145
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3,1,7)
	
	

	14
	CNTT148
	Thiết bị mạng
	3(2,1,5)
	
	

	15
	CNTT150
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	
	

	16
	CNTT154
	Công nghệ ảo hóa
	3(2,1,5)
	
	

	17
	CNTT153
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1,1,3)
	
	

	18
	CNTT156
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	19
	CNTT142
	Thiết kế Web
	4(3,1,7)
	T. Nguyễn Cao Phong
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	20
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	21
	CNTT146
	Mạng nâng cao
	3(2,1,5)
	
	

	22
	CNTT149
	Cấu hình mạng
	3(2,1,5)
	
	

	23
	CNTT151
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	3(2,1,5)
	
	

	24
	CNTT147
	Quản trị hệ thống mail server
	3(2,1,5)
	
	

	25
	CNTT157
	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	
	

	26
	CNTT158
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	27
	CNTT152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· CAO ĐẲNG NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA_18C1-TKĐ (1 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	1 
	CNTT107
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	

	2 
	CNTT193
	Thiết kế đồ họa 2D với Flash
	3(2,1,5)
	ĐỖ THỊ HẢI YẾN
	

	3 
	CNTT198
	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax
	4(3,1,7)
	
	

	4 
	CNTT208
	Nghệ thuật chữ
	2(1,1,3)
	
	

	5 
	CNTT209
	Ý tưởng sáng tạo
	2(1,1,3)
	
	

	6 
	CNTT210
	Xử lý ảnh với Photoshop nâng cao
	3(1,2,3)
	
	

	7 
	CNTT213
	Thiết kế web nâng cao
	3(1,2,3)
	
	

	8 
	CNTT197
	Công nghệ Multimedia
	4(3,1,7)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	9 
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	10 
	CNTT215
	Đố án thiết kế 3D
	2(1,1,3)
	
	


	11 
	CNTT201
	Chế bản với Indesign
	3(2,1,5)
	
	

	12 
	CNTT202
	Biên tập phim với Premiere
	2(1,1,3)
	
	

	13 
	CNTT203
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	
	

	14 
	CNTT204
	Đồ án học phần 2
	1(0,1,0)
	
	

	15 
	CNTT205
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	16 
	CNTT200
	Dựng Video
	4(3,1,7)
	
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ_ 18C1-TMĐ (1 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	12
	KT123
	Thư tín thương mại
	3(2,1,5)
	
	

	13
	KT125
	Thanh toán điện tử
	3(2,1,5)
	
	

	14
	KT126
	Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT
	3(2,1,5)
	
	

	15
	CNTT102
	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)
	
	

	16
	CNTT186
	Ứng dụng CNTT trong TMĐT
	4(2,2,5)
	
	

	17
	CNTT189
	Lập trình Web 1
	4(2,2,5)
	T. Nguyễn Cao Phong
	

	18
	KT127
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	19
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	20
	CNTT187
	An ninh mạng và chữ ký số
	2(1,1,3)
	
	

	21
	CNTT185
	Triển khai Website Thương mại điện tử mã nguồn mở
	4(3,1,7)
	T. Nguyễn Cao Phong
	

	22
	CNTT157
	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	
	

	23
	CNTT192
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	24
	CNTT190
	Lập trình Web 2
	4(2,2,5)
	T. Nguyễn Cao Phong
	

	25
	KT128
	Khai báo hải quan điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	26
	KT129
	Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C
	2(1,1,3)
	
	


· Hệ Trung Cấp Khóa 18

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· TRUNG CẤP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH_18T4-CMT1,2 (2 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	13
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	18
	CNTT455
	Hệ điều hành Windows và Linux
	2(1,1,3)
	
	

	19
	CNTT461
	Kiến trúc máy tính
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	20
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	23
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	24
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	25
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	26
	CNTT457
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	2(1,1,3)
	
	


	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· TRUNG CẤP NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH_18T4-LTM1,2 (2 lớp)

	Học kỳ 3
	20
	
	

	13
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	18
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 4
	22
	
	

	19
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	
	

	24
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	ĐỖ THỊ HẢI YẾN
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· TRUNG CẤP NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG_18T4-THU1,2 (2 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	1 
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2 
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	3 
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	4 
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	5 
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	6 
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	ĐỖ THỊ HẢI YẾN
	

	7 
	CNTT418
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	T. Mai Chiếm Tuấn
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	8 
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	9 
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	10 
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	11 
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	12 
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	13 
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· TRUNG CẤP NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH_18T4-QTM (1 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	13
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	18
	CNTT464
	Thiết lập hệ thống mạng
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	19
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	24
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	25
	CNTT465
	Mạng nâng cao
	2(1,1,3)
	
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· TRUNG CẤP NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA_18T4-TKĐ (2 lớp)

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1 
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2 
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3 
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4 
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5 
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6 
	CNTT498
	Nghệ thuật chữ
	3(1,2,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	26
	
	

	Học phần bắt buộc
	26
	
	

	7 
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8 
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9 
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10 
	KHCB417
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)
	
	

	11 
	CNTT488
	Xử lý ảnh với Photoshop
	4(2,2,5)
	ĐỖ THỊ HẢI YẾN
	

	12 
	CNTT491
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)
	
	

	13 
	CNTT500
	Nguyên lý tạo hình
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	25
	
	

	14 
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	15 
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	16 
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	17 
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	18 
	CNTT489
	Mỹ thuật cơ bản
	3(1,2,3)
	
	

	19 
	CNTT492
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	2(1,1,3)
	
	

	20 
	CNTT497
	Thiết kế web căn bản
	2(1,1,3)
	
	

	21 
	CNTT499
	Quay phim –Chụp ảnh KTS
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	22 
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	23 
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	24 
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	25 
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	26 
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	

	27 
	CNTT501
	Thiết kế web nâng cao
	3(2,1,5)
	
	

	28 
	CNTT502
	Ý tưởng sáng tạo
	2(1,1,3)
	
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· TRUNG CẤP NGÀNH THIẾT KẾ TRANG WEB_18T4-TKW (1 lớp)

	Học kỳ 3
	20
	
	

	13
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	18
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 4
	22
	
	

	19
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	
	

	24
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	ĐỖ THỊ HẢI YẾN
	

	TT
	Mã

Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giáo viên đăng ký giảng dạy
	Ghi chú

	· TRUNG CẤP NGÀNH AN NINH MẠNG_18T4-ANM (1 lớp)

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	13
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	18
	CNTT464
	Thiết lập hệ thống mạng
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	19
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	T. Nguyễn Sanh Cường
	

	24
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	25
	CNTT446
	Quản trị mạng trên Linux
	2(1,1,3)
	
	


Riêng trung cấp và cao đẳng Khóa 19 chưa có số lớp cụ thể nên sẽ thông báo quý thầy cố sau nhé !



